DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
(Gửi kèm theo Công văn số          /SCT-QLCN ngày     tháng 10 năm 2025của Sở Công Thương)
1. Danh sách các Nghệ nhân Ưu tú đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”
	STT
	Họ và tên 
	Năm sinh
	Dân tộc
	Địa chỉ
	Nghề thủ công mỹ nghệ nắm giữ

	1
	Đặng Trần Hiền 
	1959
	Kinh
	Số 5/40 Lạch Tray- Lê Chân- Hải Phòng
	Gốm da chu

	2
	Hoàng Văn Huyên
	1956
	Kinh
	Số 33 đường hồ Phương Lưu, phường Đông Hải 1, TP. Hải Phòng
	Điêu khắc tạo hình tân cổ



2. Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”:
	STT
	Họ và tên 
	Năm sinh	
	Dân tộc
	Địa chỉ
	Nghề thủ công mỹ nghệ nắm giữ

	1
	Vũ Mạnh Huy
	1972
	Kinh
	TDP 9 (Minh Tân), phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng
	Gốm thủ công mỹ nghệ

	2
	Đỗ Văn Thân 
	1956
	Kinh
	526 Chợ Hàng Mới, phường Lê Chân, Hải Phòng
	Truyền Thần Tượng Gỗ

	3
	Bùi Thế Phong
	1964
	Kinh
	14 đường Dầu Lửa, phường Hồng Bàng, Hải Phòng
	Điêu khắc – Tạo mẫu

	4
	Nguyễn Ngọc Sơn
	1969
	Kinh
	87 Vạn Kiếp, phường Hồng Bàng - Hải Phòng
	Điêu khắc xi măng đá

	5
	Nguyễn Thị Liên
	1960
	Kinh
	Số 312, gác 3, đường Lý Thường Kiệt, phường Phan Hồng Bàng, thành phố Hải phòng
	Thêu ren Móc sợi (Kỹ thuật Mỹ thuật Móc sợi)

	6
	Vũ Minh Hải
	1966
	Kinh
	40/71 Chợ Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
	Nghệ nhân điêu khắc đá cảnh, Tranh tượng Dân gian

	7
	Phạm Khắc Phong
	1981
	Kinh
	Số 14/6/158 phố Phù Lưu, phường Phù Liễn, Hải Phòng
	Điêu khắc gỗ và tranh thư họa Dân gian truyền thống

	8
	Nguyễn Huy Kiên
	1978
	Kinh
	Thôn Đoàn Kết, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng
	Thiết kế tạo mẫu pha chế màu men

	9
	Vương Văn Quân
	1967
	Kinh
	Tổ dân phố Ngọc Trì, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng
	Nghề gốm sứ








